1. [bookmark: _Hlk154349315]Mức độ đáp ứng kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Đối với một số vật tư, vật liệu chính:
- Đất cấp phối.
- Cấp phối đá dăm.
- Xi măng, cát vàng, đá dăm đổ BT.
- Ống cống
	Có đầy đủ các hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết của nhà thầu sẽ cung cấp tất cả các loại vật tư, vật liệu trên. 
Ghi chú: Hợp đồng nguyên tắc phải được ghi tên công trình và kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh, đóng giáp lai của bên bán
	Đạt

	
	Không đáp ứng
	Không đạt

	1.2. Đối với một số vật tư, vật liệu chính nêu tại “mục 1.1”.

	Nêu nguồn gốc xuất xứ đầy đủ theo yêu cầu, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không nêu nguồn gốc xuất xứ hoặc có nhưng không khả thi, không đầy đủ, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 1.1 và 1.2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, cấp điện, giao thông, liên lạc 
	Có sơ đồ bố trí lán trại, giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, hiện trạng, địa điểm công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Không có sơ đồ bố trí lán trại, Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, hiện trạng, sai địa điểm xây dựng công trình .
	Không đạt

	2.2. Điều kiện khởi công xây dựng công trình.


	Nêu đầy đủ điều kiện khởi công theo Luật Xây dựng hiện hành.
	Đạt

	
	Có nêu hoặc nêu không đầy đủ điều kiện khởi công theo Luật Xây dựng hiện hành. 
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 2.1 và 2.2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công, sử dụng lao động phổ thông:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1.Biện pháp thi công một số hạng mục:
- Nền, mặt đường.
- Cống thoát nước.
- An toàn giao thông.
	Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hợp lý, đúng địa điểm xây dựng công trình.
	Đạt

	
	Không đáp ứng 
	Không đạt

	3.2. Sử dụng lao động  phổ thông và dự kiến khó khăn khi triển khai thi công gói thầu này
	Yêu cầu đáp ứng 02 nội dung:
- Có nêu phương án sử dụng lao động phổ thông cho gói thầu này.
- Dự kiến khó khăn khi triển khai thi công gói thầu này và đề xuất xử lý.
	
Đạt

	
	Có tối thiểu 01 nội dung được xác định là không đạt.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 3.1 và 3.2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 45 ngày có tính điều kiện thời tiết, lễ, tết kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 45 ngày có tính đến điều kiện thời tiết, lễ, tết
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 45 ngày                      
	Không đạt

	4.2. Các giải pháp bảo đảm tiến độ:
- Thiết bị.
- Nhân lực.
- Cung ứng Vật tư.
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho các nội dung.
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ, không hợp lý, không khả thi cho các nội dung, 
	Không đạt

	4.3. Bảng tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có bảng tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có bảng tiến độ thi công hoặc có bảng tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Hệ thống quản lý chất lượng.
	Yêu cầu phải đáp ứng 02 nội dung sau:
- Có trình bày và thuyết minh sơ đồ tổ chức công trường, nêu bật vai trò của nhân sự chủ chốt.
- Nêu quy trình nghiệm thu công trình
	Đạt

	
	Có 01 nội dung được xác định là không đạt.
	Không đạt

	5.2 Vật liệu đầu vào
	Nêu quy trình quản lý vật liệu đầu vào để thi công công trình đảm bảo chất lượng
	Đạt

	
	Không nêu hoặc nêu không đáp ứng
	Không đạt

	5.3. Sự phối hợp giữa các bên: Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công, đơn vị hưởng lợi trong việc bảo đảm chất lượng công trình.
	Có sự phối hợp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có sự phối hợp hoặc có sự phối hợp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 và 5.3 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. An toàn lao động; an toàn giao thông, an ninh công trường; phòng cháy chữa cháy; vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động
	-Yêu cầu đáp ứng cả 02 nội dung
+Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
+Trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động về an toàn lao động khi tham gia thi công gói thầu này.
	Đạt

	
	Có 01 nội dung được xác định là không đạt.
	Không đạt

	6.2. An toàn giao thông
	

	
Biện pháp an toàn giao thông, an ninh công trường
	- Yêu cầu phải đáp ứng 03 nội dung sau:
+ Có biện pháp an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển vật liệu, trong quá trình triển khai thi công.
+ Có biện pháp an ninh công trường.
+ Trách nhiệm và biện pháp khắc phục
của nhà thầu trong quá trình thi công nếu để xảy ra tai nạn giao thông, công trường mất an ninh.
	Đạt

	
	Có 01 nội dung được xác định là không đạt.
	Không đạt

	6.3. Phòng cháy, chữa cháy
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.4. Vệ sinh môi trường
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường: Bụi, tiếng ồn và kiểm soát nước thải, rác thải.
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không đầy đủ, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết 6.1, 6.2, 6.3 và 6.4 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt




7.  Bảo hành, việc đáp ứng bảo hành theo yêu cầu và uy tín nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Bảo hành
	

	a)Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	b) Quyền từ chối bảo hành của nhà thầu
	Có nêu đầy đủ các trường hợp từ chối bảo hành của nhà thầu 
	Đạt

	
	Không nêu hoặc nêu không đủ các trường hợp từ chối bảo hành của nhà thầu.
	Không đạt

	7.2. Đáp ứng bảo hành theo yêu cầu:
	

	Thời gian thực hiện công tác bảo hành khi có yêu cầu của Chủ đầu tư/đơn vị quản lý sử dụng.
	24 giờ ngay sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành, tiến hành kiểm tra và bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư để thực hiện bảo hành
	Đạt

	
	48 giờ ngay sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành, tiến hành kiểm tra và bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư để thực hiện bảo hành
	Chấp nhận được

	
	Chậm hơn 48 giờ ngay sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành, tiến hành kiểm tra và bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư để thực hiện bảo hành
	Không đạt

	7.3. Uy tín nhà thầu
	

	Từ năm 2023 trở lại đây 
	Cam kết của nhà thầu trong từ năm 2023 trở lại đây không có công trình chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu dẫn đến chấm dứt hợp đồng, hoặc hiện nay không thuộc trường hợp bị cấm đấu thầu  
	Đạt

	
	Không đáp ứng
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 (gồm a và b) được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 7.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được, tiêu chuẩn chi tiết 7.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt
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